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Tóm tắt: Dựa trên chuỗi số liệu quan trắc lượng mưa ngày và tổng lượng mưa tháng sử dụng phương 
pháp thống kê để đánh giá đặc điểm mưa trong thời kỳ nghiên cứu mùa xuân ở Bắc Bộ. Kết quả cho thấy khu 
vực Bắc Bộ có sự phân hóa khá rõ rệt về thời điểm bắt đầu mùa mưa như sau: Đối với khu vực Tây Bắc Bộ 
và phần phía Đông của dãy Hoàng Liên Sơn có mùa mưa đến khá sớm từ nửa đầu tháng 3; khu vực còn lại 
của Đông Bắc Bộ và Đồng bằng Bắc Bộ có mưa từ nửa sau tháng 4 cho đến nửa đầu tháng 5. Bên cạnh đó, 
biến trình mưa và tổng lượng mưa mùa xuân trên khu vực Bắc Bộ cho thấy lượng mưa tăng dần từ tháng 
3 cho đến tháng 5 và số ngày mưa lớn tập trung chủ yếu trong thời kỳ tháng 5. Các đặc điểm về mưa trong 
thời kỳ mùa xuân đã phần nào phản ánh được quy luật khí hậu trên khu vực Bắc Bộ thông qua các yếu tố 
đánh giá như số ngày không mưa, CDD, CWD, Rx1day R50 và đặc biệt trong thời kỳ này ở Bắc Bộ còn xuất 
hiện hiện tượng mưa phùn.

Từ khóa: Mưa mùa xuân, Bắc Bộ.

1. Mở đầu
Mưa trong thời kỳ mùa xuân những năm gần 

đây đã nhận được khá nhiều sự quan tâm không 
chỉ các nhà khoa học trong nước mà cả trên thế 
giới. Các đợt mưa xảy ra trong thời kỳ này trên 
khu vực Bắc Bộ tuy không phổ biến nhưng cũng 
không phải là chưa từng xảy ra bởi vì cao điểm 
mùa mưa khu vực này thường vào thời kỳ mùa 
hè và mùa thu.

Hình thế gây mưa trong thời kỳ mùa xuân ở 
Bắc Bộ cũng đã được xác định trong các nghiên 
cứu của Nguyễn Văn Thắng và cộng sự (2021) 
cho thấy có hai hình thế chính gây ra lượng mưa 
lớn ở miền Bắc Việt Nam vào mùa xuân được 
xác định dựa trên phân tích các đợt mưa lớn. 
Hình thế đầu tiên liên quan đến sự tương tác 
của rãnh áp thấp trong dòng xiết trên cao và 
không khí lạnh. Trong trường hợp này, rãnh thấp 
gây ra dòng thăng, còn xâm nhập lạnh đóng vai 
trò tăng cường bất ổn định mực thấp và tăng 
cường ẩm. Hình thế thứ hai liên quan đến tương 

tác của sự di chuyển xuống phía Nam của xoáy 
thuận ở Trung Quốc, kết hợp với không khí lạnh 
và sự phát triển của tín phong. Trong khi xoáy 
thuận tạo một vùng hội tụ gió mạnh, không khí 
lạnh và tín phong là nguồn cung cấp ẩm chính 
gây ra mưa lớn [1].

Ở phía Bắc Việt Nam là một trong những khu 
vực thiệt hại nặng nề do thiên tai, ví dụ như lũ 
lụt năm 1996 ở Đồng bằng Sông Hồng (Bắc Bộ) 
có tới 594 người chết, thiệt hại 537 triệu đồng, 
bằng 5,7% tổng sản phẩm toàn miền Bắc, hay 
năm 1996 có khoảng 60 người chết, ước tính 
thiệt hại lên tới 730 tỉ đồng,… Bên cạnh đó, 
những lũ quét và sạt lở đất thường xuyên hơn 
đã làm thiệt hại rất lớn về tài sản, mùa màng 
và tính mạng con người, ví dụ như lũ quét tại 
tỉnh Yên Bái năm 2004, 2005, tại Lào Cai làm 88 
người thiệt mạng, năm 2012 làm 11 người chết, 
hay tại Hà Giang năm 2010 làm 5 người chết [2]. 
Các hiện tượng khí hậu cực đoan được phỏng 
đoán có sự gia tăng cả nhiệt độ và cực đoan 
lượng mưa ở khu vực Đông Nam Á nói chung, 
Việt Nam nói riêng [3], [4].

Chính vì lẽ đó, nghiên cứu về biến đổi khí 
hậu là một trong những chủ đề chính rất được 
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quan tâm hiện nay, nhất là hiện tượng khí hậu 
cực đoan như đã được nhấn mạnh trong IPCC 
(2007) [5]. Nhiều nghiên cứu cho thấy trên khu 
vực toàn cầu nói chung, mưa cực đoan có xu thế 
tăng nhiều hơn so với giảm [6-9]. Xu thế tăng này 
cũng đã được dẫn ra trong các báo cáo lần thứ 6 
của IPCC (2021) [3]. Các nghiên cứu cho khu vực 
Châu Á cũng đã cho thấy rằng lượng mưa cực 
đoan có xu thế tăng lên kể từ những năm 1950, 
tuy nhiên xu thế tăng này có sự biến động cao 
trong không gian. Sự gia tăng Rx1day và Rx5day 
trong giai đoạn 1950-2018 được tìm thấy trên 

hai phần ba số trạm [8], [10], [11], [12].
2. Số liệu và phương pháp nghiên cứu

2.1. Số liệu
Nguồn số liệu sử dụng cho nghiên cứu là số 

liệu lượng mưa ngày (lượng mưa tích lũy 24 giờ) 
và tổng lượng mưa tháng tại các trạm quan trắc 
trong từng năm, từng tháng trên 3 vùng khí hậu. 
Độ dài chuỗi số liệu tại các trạm có thể dài ngắn 
khác nhau, tuy nhiên về cơ bản thời đoạn được 
nghiên cứu chủ yếu là từ năm 1981 đến năm 
2021. Những số liệu khuyết được mã hóa bằng 
giá trị -999 (Hình 1).

Hình 1. Sơ đồ mô tả vị trí trạm thuộc khu vực nghiên cứu

2.2. Phương pháp
Phương pháp nghiên cứu được sử dụng là 

phương pháp thống kê. Từ chuỗi số liệu lượng 
mưa ngày và lượng mưa tháng, nghiên cứu xây 
dựng chương trình tính một số đặc trưng thống 
kê để xem xét mức độ biến đổi của lượng mưa 
ngày và các đặc trưng về mưa trong thời kỳ mùa 
xuân để đánh giá sự khác biệt giữa các trạm 
và các vùng khí hậu ở miền Bắc. Các đặc trưng 
thống kê bao gồm:

+ Xác định ngưỡng mưa: 
Theo “Quy định tạm thời về tổng kết các hiện 

tượng thời tiết nguy hiểm hàng năm” của Trung 
tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, 
lượng mưa thực tế đo được trong 24 giờ tại các 
trạm quan trắc khí tượng bề mặt, trạm đo mưa 
trong mạng lưới KTTV được chia làm 3 cấp:

- Mưa vừa: Lượng mưa đo được từ 16 - 50 

mm/24 h.
- Mưa to: Lượng mưa đo được từ 51 - 100 

mm/24 h.
- Mưa rất to: Lượng mưa đo được > 100 

mm/24 h. 
Ngày mưa lớn là ngày lượng mưa trong 24 

giờ (từ 19 giờ ngày trước đến 19 giờ ngày sau) 
đạt cấp mưa vừa trở lên. Trong các nghiên cứu 
về ảnh hưởng của mưa thì mưa to và mưa rất 
to ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống con người.

+ Tính tổng lượng mưa tháng, hoặc mưa 
trong mùa xuân (tháng 3, 4, 5):

                                                                                   

Trong đó: X là tổng lượng mưa có số liệu 
quan trắc {xi, i=1,n}. 

(1)
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+ Trung bình các đặc trưng mưa; lượng mưa, 
lượng mưa ngày cực đại, số ngày mưa lớn,…

                                                                                   (2)

+ Ngày bắt đầu và kết thúc
Trong nghiên cứu sẽ tính ngày bắt đầu và 

kết thúc mùa mưa dựa trên ngưỡng chỉ tiêu 
lượng mưa tháng lớn hơn (nhỏ hơn) là 100 
mm (đường màu đỏ ở Hình 2).  Dựa trên điểm 
cắt nhau giữa đường biến trình (màu xanh) 
và đường ngưỡng chỉ tiêu, ta có thể xác định 
được ngày bắt đầu và kết thúc mùa mưa hàng  
năm [13].

Cụ thể về công thức tính được trình bày như 
sau:

Ngày lượng mưa trung bình qua mức n (nk) 
được xác định theo công thức:

                                                            
Ở đây, i; i+1 là hai tháng kết tiếp, trong đó 

lượng mưa trung bình của tháng i (T̅i) cao hơn 
(thấp hơn) và tháng i+1 (T̅i+1) thấp hơn (cao hơn) 
mức k, và Di là số ngày trong tháng i. Nghiên cứu 
này chọn mức k=100 mm. 

Trên cơ sở biến trình năm của lượng mưa 
hàng năm, nghiên cứu đã tính toán ngày bắt đầu 
và kết thúc theo phương pháp trên. 

(3)

Hình 2. Minh họa cho phương pháp tính ngày bắt đầu và kết thúc mùa mưa
b) Xu thế biến đổi ngày bắt đầu
+ Lập phương trình xu thế biến đổi
Lập phương trình xu thế theo phương pháp 

bình phương tối thiểu

xt = b0 +a1t                                                                         

Các đặc trưng thu được từ phương trình xu 
thế bao gồm:

+ Tốc độ xu thế: a1. 
+  Gốc xu thế: b0. 
+  Mức tăng hay giảm trong thời kỳ nghiên 

cứu: D = a1n.
3. Đặc điểm mưa trong thời kỳ mùa xuân

3.1. Đặc điểm phân bố mưa
Trên chuỗi số liệu lượng mưa thời kỳ 1981-

2021 có thể thấy lượng mưa trên khu vực Bắc 
Bộ phân bố không đều giữa các vùng (Hình 3). 

Do khu vực Bắc Bộ phân hóa phức tạp với nhiều 
loại địa hình khác nhau cũng như độ cao tại các 
vùng cũng khác nhau nên dẫn đến lượng mưa 
cũng vì thế mà có sự phân hóa. Nhìn chung có 
thể thấy biến trình mưa ở Bắc Bộ phổ biến với 
biến trình đơn với cực đại là các tháng mùa 
hè (6, 7, 8) và cực tiểu là các tháng mùa đông  
(12, 1, 2). 

Trong thời kỳ mùa xuân (3, 4, 5) lượng mưa 
lớn tăng dần trong các tháng và tập trung chủ 
yếu trong tháng 5 với lượng mưa trung bình lần 
lượt là 200 mm và 250 mm. Lượng mưa trong 
các tháng còn lại của mùa xuân thường thấp 
hơn, dao động từ 100 đến 150 mm. Lượng mưa 
trung bình trong mùa xuân ở khu vực Tây Bắc Bộ 
tương đối cao, đặc biệt là vào tháng 4 và tháng 
5. Sang đến khu vực Đông Bắc Bộ (ĐBB) có lượng 
mưa trung bình trong mùa xuân dao động từ 100 
đến 200 mm. Đặc biệt tại Bắc Quang (Hà Giang) 
có lượng mưa lớn hơn 500 mm. Trong khi đó 
khu vực Đồng bằng Bắc Bộ có lượng mưa trung 

(4)
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bình trong mùa xuân dao động từ 100-200 mm 
tập trung chủ yếu trong thời kỳ tháng 5. Như vậy 
có thể thấy ở khu vực Tây Bắc Bộ (TBB) có lượng 
mưa trung bình tương đối cao, đặc biệt là vào 
tháng 4 và tháng 5; trong khi với khu vực Đông 
Bắc Bộ và Đồng bằng Bắc Bộ (ĐBBB) có lượng 
mưa thấp hơn khu vực TBB, tập trung chủ yếu 
vào tháng 5. Lượng mưa tập trung nhiều ở các 
tỉnh miền núi phía Bắc, thường xuất hiện chủ 
yếu dưới dạng mưa rào, dông.

Mặt khác, nghiên cứu tiến hành tính toán 
lượng mưa theo từng tháng và lượng mưa trong 
mùa xuân nhằm đánh giá sự phân hóa theo 
không gian của mưa. Kết quả được chỉ ra trong 
Hình 4 và được chú thích trong hình (min, 20th , 
40th, 60th, 80th, và max) cho thấy trong thời kỳ 
mùa xuân lượng mưa phân hóa không đồng đều 
giữa các khu vực ở Bắc Bộ. Đối với khu vực TBB 
có lượng mưa trên phân vị 80th trong thời kỳ 
này tập trung chủ yếu ở phía Bắc dọc theo dãy 
Hoàng Liên Sơn, trong khi khu vực Đông Bắc lại 
tập trung chủ yếu ở khu vực phía Tây của vùng 
này. Đối với vùng đồng bằng có thể thấy lượng 
mưa thấp hơn nhiều (phổ biến thấp hơn phân 
vị 40th) so với 2 vùng còn lại. Sự phân hóa về 
lượng mưa trong từng tháng trải dài từ Tây Bắc 
xuống Đông Nam đối với vùng TBB; lượng mưa 
phân hóa từ Tây sang Đông đối với Đông Bắc và 
ĐBBB.

 Có thể thấy đa phần các trạm ở Bắc Bộ đều 
có ngày bắt đầu mùa mưa tập trung chủ yếu 

từ tháng 4 đến tháng 5 với sự phân hóa từ Tây 
sang Đông. Mặc dù vậy, phân bố mùa mưa theo 
không gian có sự khác biệt trên từng vị trí; ở khu 
vực phía Bắc của TBB (Lai Châu, Lào Cai) có mùa 
mưa đến sớm từ nửa đầu tháng 3 (11/03) trong 
khi đó khu vực Điện Biên, Sơn La và Hòa Bình lại 
có mùa mưa đến tương đối muộn từ nửa cuối 
tháng 4 đến nửa đầu tháng 5. Đối với khu vực 
ĐBB cũng tương tự như vậy mùa mưa bắt đầu 
từ đầu đến giữa tháng 4 phổ biến khu vực phía 
Tây, muộn hơn ở khu vực ở phía Tây Nam. Còn 
khu vực ĐBBB thì lại có mùa mưa đến tương đối 
muộn phổ biến vào đầu tháng 5. Từ phân tích 
ngày bắt đầu nhận thấy trong các hình thế gây 
mưa, vai trò địa hình có tác động đáng kể điều 
kiện xảy ra mưa (Hình 5a). 

Ngày bắt đầu mùa mưa có xu thế tăng ở phía 
Nam (hệ số a1 dương) và giảm ở khu vực phía 
Bắc (a1 âm) trên vùng khí hậu TBB với xu thế 
tăng và giảm tuyến tính phổ biến khoảng 2-3 
ngày/thập kỷ, cho thấy ở phía Bắc có xu thế mùa 
mưa đến muộn hơn và ở phía Nam có xu thế 
đến sớm hơn. Ở khu vực ĐBB xu thế tăng và 
giảm là không rõ ràng theo không gian. Một số 
trạm ở khu vực phía Nam ở khu vực Đồng bằng 
Bắc Bộ có xu thế ngày bắt đầu mùa mưa tăng, 
tiếp theo là xu thế giảm. Nhìn chung, xu thế biến 
đổi ngày bắt đầu mùa mưa không rõ ràng theo 
phân bố không gian trên cùng một vùng khí hậu 
và rất ít trạm có xu thế tăng giảm đạt độ tin cậy 
90% theo kiểm nghiệm Student (Hình 5b).

Hình 3. Biến trình mưa khu vực Tây Bắc 
Bộ (a), Đông Bắc Bộ (b), Đồng bằng Bắc 

Bộ (c) thời kỳ 1981-2021
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Xét theo thời gian: Số ngày không mưa cao 
trong tháng 3, giảm dần trong các tháng 4 và 5 
phù hợp với biến trình mưa trên khu vực. Tuy 
nhiên sự chênh lệch giữa các tháng này không 
nhiều khoảng 1-2 ngày, trong khi đó vào tháng 
4 và 5 có lượng mưa cao hơn, những điều này 
cho thấy vào các tháng 4-5 có nhiều đợt mưa 
tập trung với cường độ lớn hơn so với tháng 3 
(Hình 6). 

Xét về phân bố không gian: Trong thời kỳ 
tháng 3 ở khu vực TBB có số ngày không mưa 
cao nhất (trên phân vị 80th) phân bố trên toàn 
khu vực trong khi đó cùng thời kỳ này khu vực 
Đông Bắc và ĐBBB số ngày không mưa thấp 
hơn nhiều (phổ biến các trạm thấp hơn phân 
vị 60th) so với vùng Tây Bắc. Sang đến tháng 
4, số ngày không mưa trên phân vị 80th chỉ 

xuất hiện ở khu vực phía Nam của Tây Bắc, ở 
phí Đông Bắc và Đông Nam trên vùng ĐBB và 
phía Đông Nam vùng ĐBBB. Đến tháng 5, số 
ngày không mưa trên khu vực TBB đã giảm đi 
đáng kể (thấp hơn phân vị 40th), trong khi số 
ngày không mưa ở khu vực ĐBB và ĐBBB cao 
hơn ngưỡng phân vị 60th phổ biến tại các trạm  
(Hình 6). 

Nhìn chung, có thể thấy trong mùa xuân số 
ngày không mưa trên phân vị 80th tập trung chủ 
yếu tại phía Nam trên khu vực TBB, ở phía Đông 
khu vực ĐBB phổ biến ở ven biển Quảng Ninh, 
Hải Phòng các nơi khác sâu trong đất liền có 
số ngày không mưa phổ biến thấp hơn phân vị 
40th. Số ngày không mưa phân bố không đồng 
đều phổ biến trong khoảng phân vị 30th-40th 
trên khu vực ĐBBB.

Hình 4. Lượng mưa trong tháng 3 (a), 4 (b), 5 (c) và cả mùa xuân (d) ở khu vực Bắc Bộ thời kỳ 1981-2021  
(chú giải được phân 6 cấp lượng mưa là min, phân vị 20th, 40th, 60th, 80th và max)

Hình 5. Phân bố không gian của ngày bắt đầu (a) và xu thế biến đổi ngày bắt đầu (b) ở Bắc Bộ  
giai đoạn 1981-2021; vòng tròn đen thể hiện xu thế đạt tin cậy 90%

a) b)

c) d)

a) b)
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Phân bố số ngày mưa phùn được dẫn ra trong 
Hình 7 cho thấy cao hơn trong 3, thấp dần trong 
tháng 4 và thấp nhất trong tháng 5. Trong thời 
kỳ tháng 3 số ngày mưa phùn trên ngưỡng phân 
vị 80th tập trung chủ yếu trên khu vực ven biển 
ĐBB và ĐBBB, một số nơi sâu trong đất liền ĐBB 
cũng ghi nhận số ngày mưa phùn trên 13,5 ngày, 
điều này có thể được lý giải là do trong thời kỳ 
này không khí lạnh suy yếu lệch ra phía Đông 
nên một lượng ẩm lớn dồn vào đất liền gặp địa 

hình đồi núi thấp gây ra hiện tượng sương mù 
và mưa phùn vào sâu hơn trong đất liền khu 
vực ĐBB. Trong khi đó, khu vực TBB do nằm ở 
phía Tây của Hoàng Liên Sơn nên mưa phùn ít 
xảy ra; thấp hơn ngưỡng phân vị 20th, hoặc có 
trạm không xảy ra. Đến tháng 4, số ngày mưa 
phùn đã giảm đi nhanh chóng nhưng phân bố 
vẫn tập trung chủ yếu ở ven biển ĐBB và ĐBBB 
với số ngày cao nhất khoảng 7,5 ngày, sâu trong 
đất liền có số ngày mưa phùn thấp hơn khoảng 

Hình 6. Phân bố không gian số ngày không mưa tháng 3 (a), tháng 4 (b), tháng 5 (c) và 
mùa xuân (d) thời kỳ 1981-2021

Hình 7. Phân bố không gian số ngày mưa phùn trong tháng 3 (a), tháng 4 (b), tháng 5 (c) và 
mùa xuân (d) trên khu vực Bắc Bộ

a) b)

c) d)

a) b)

c) d)
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từ 0,4 đến 1,6 ngày (tương ứng với phân vị 40%-
60%). Tháng 5, các điểm trạm xảy ra mưa phùn 
chỉ còn tập trung ở khu vực ven biển Thái Bình, 
Nam Định, Ninh Bình hay sâu trong đất liền Hà 
Nội, Lào Cai, Hà Giang và Cao Bằng với số ngày 
cao nhất khoảng 1-3 ngày. Các khu vực khác hầu 
như ít xảy ra mưa phùn. 

Như vậy có thể thấy khu vực ven biển ĐBB 
và ĐBBB có tổng số ngày mưa phùn trong 
thời kỳ mùa xuân phổ biến trên 5 ngày (trên 
ngưỡng phân vị 60%). Các nơi khác sâu trong 
đất liền ở khu vực ĐBB và ĐBBB có số ngày 
mưa phùn thấp hơn 1,3 ngày (ngưỡng phân 
vị 40%), cục bộ có trạm trên ngưỡng phân vị 
80th (9 ngày). Hiện tượng mưa phùn ít xảy ra 
ở khu vực TBB.
3.2. Đặc điểm một số yếu tố cực đoan mưa

Kết quả tính toán CDD được dẫn ra trong 
Hình 8 cho thấy trị số CDD cao trong tháng 3, 
giảm dần trong tháng 4, thấp nhất trong tháng 
5 phù hợp với phân bố của số ngày không mưa 
trên khu vực Bắc Bộ.

Về phân bố không gian nhận thấy: Trong 
tháng 3, khu vực TBB có CDD dài nhất (29,8 
ngày) tập trung chủ yếu ở một số khu vực của 
Lai Châu và Sơn La. Trong khi đó tại khu vực 
ĐBB có CDD phân bố phố biến trong khoảng 

13,1 đến 15,4 ngày (tương đương ngưỡng phân 
vị 40% - 60%), cục bộ có nơi trên 18,2 ngày (trên 
ngưỡng phân vị 80%) như Hà Giang, Quảng 
Ninh,... Giá trị CDD trên khu vực ĐBBB khá 
tương đồng với ĐBB, nhưng thấp hơn so với 
vùng TBB.  Đến tháng 4, trị số CDD giảm đi đáng 
kể, nhưng phân bố không gian gần tương tự 
như tháng 3, những trạm có CDD trên ngưỡng 
phân vị 80th nằm ở khu vực phía Nam và Tây 
Nam của vùng TBB, phía Đông Nam và Đông 
Bắc của vùng ĐBB, và một số nơi ở ven biển của 
vùng ĐBBB. Đến tháng 5, phân bố không gian 
của CDD khác nhiều so với tháng 3 và tháng 4. 
Giá trị CDD trên vùng TBB giảm nhưng lại có xu 
hướng tăng lên ở vùng ĐBB và ĐBBB. Có thể 
thấy CDD có số ngày dài nhất (trên 16,6 ngày, 
ngưỡng phân vị 80%) tập trung chủ yếu ở ven 
biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình và số ngày 
giảm dần từ Đông sang Tây. 

Nhìn chung, nếu tính CDD trung bình hoặc 
cực đại trong ba tháng mùa xuân, thì phân bố 
theo không gian của nó khá tương tự như trong 
tháng 3. Nguy cơ hạn hán có khả năng xảy ra 
với tần suất nhiều hơn ở khu vực vùng Tây Bắc, 
nhất là phía Nam của vùng khí hậu Tây Bắc, ở 
phía Nam và phía Bắc của vùng ĐBB và ở khu 
vực phía Bắc (giáp Hòa Bình) và ven biển của 
vùng ĐBBB.

Hình 8. Phân bố không gian CDD trong tháng 3 (a), tháng 4 (b), tháng 5 (c) và trong 
mùa xuân (d) thời kỳ 1981-2021

a) b)

c) d)
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Kết quả về CWD được dẫn ra trong Hình 9 
cho thấy CWD tăng dần từ tháng 3 đến tháng 
5 nhưng chênh lệch rất nhỏ chỉ khoảng 1 đến 2 
ngày, trong khi đó lượng mưa trong các tháng 
này có xu thế tăng lên rõ ràng phổ biến 50-60mm 
trong tháng 3, cao gấp 2 lần trong tháng 4 và 
gấp 3 lần trong tháng 5 so với tháng 3. Những 
điều này phần nào cho thấy những đợt mưa có 
cường độ lớn hơn xuất hiện với tần suất nhiều 
hơn trong tháng 4 và tháng 5.  

Về phân bố không gian: Trong tháng 3, CWD 
có độ dài trên 3,9 ngày (trên ngưỡng phân vị 
80%) tập trung chủ yếu ở phía Đông dãy Hoàng 
Liên Sơn trên vùng ĐBB và ĐBBB. Vùng TBB có 
CWD phổ biến có độ dài khoảng 2,6-3,0 ngày, 
thấp hơn so với vùng ĐBB và ĐBBB. Sang đến 
tháng 4 và tháng 5, số ngày mưa liên tiếp dài 
nhất tập trung chủ yếu ở khu vực phía Bắc của 
TBB và phía Đông dãy Hoàng Liên Sơn trên 
vùng ĐBB. Tại vùng ĐBBB, CWD có số ngày dài 
hơn tập trung chủ yếu ở khu vực Ninh Bình, Hà 
Nam, Hưng Yên, Hải Dương, Hà Nội. Sự phân 
bố này trở nên rõ rệt hơn trong tháng 5 (Hình 
9 a, b, c). 

Nhìn chung, nguy cơ cao phải đối mặt với các 
vấn đề liên quan đến ngập lụt, xói mòn đất, và 
các bệnh liên quan đến độ ẩm cao có thể nhận 
dạng dựa trên CWD theo từng tháng như đã 

phân tích ở trên (Hình 9 a, b, c) và trung bình 
trong mùa xuân (Hình 9d). Trong mùa xuân, nguy 
cơ cao hơn ở các khu vực như Lai Châu Điện Biên 
và Sơn La trên vùng TBB, khu vực Vĩnh Phúc, Thái 
nguyên, Tuyên Quang, Bắc Cạn trên vùng khí hậu 
ĐBB và khu vực Hà Nam, Ninh Bình và một số nơi 
của Hà Nội trên vùng ĐBBB (Hình 9d).

Về diễn biến thời gian: Kết quả về Rx1day 
trung bình nhiều năm (trung bình thời kỳ 1981-
2021) cho thấy lượng mưa ngày lớn nhất cao 
dần từ tháng 3 đến tháng 5 phù hợp với biến 
trình năm của lượng mưa. Rx1day phổ biến từ 
19,5 mm - 25,2 mm/ngày (tương ứng với phân 
vị 20th - 80th) trong tháng 3, 32,0 mm - 38,7 
mm/ngày trong tháng 4 và 53,2 mm - 71,3 mm/
ngày trong tháng 5 (Hình 10 a,b,c). Tương tự, giá 
trị Rx1day.max (lớn nhất trong 41 năm, thời kỳ 
1981-2021) trong các tháng tại phân vị 20th - 
80th lần lượt là từ 64,9 mm - 115,8 mm/ngày 
(cao nhất 174 mm/ngày) trong tháng 3, từ 101,3 
mm - 128,0 mm/ngày (cao nhất 214 mm/ngày) 
trong tháng 4 và từ 128,0 mm - 216,2 mm/ngày 
(cao nhất 530,0 mm/ngày) trong tháng 5. Như 
vậy, có thể nhận thấy lượng mưa ngày đã từng 
xảy ra cao nhất trong 41 năm là 174 mm/ngày 
trong tháng 3, 214 mm/ngày trong tháng 4 và 
530 mm/ngày trong tháng 5 trên cả khu vực Bắc 
Bộ (Hình 10 c, d, f).

Hình 9. Phân bố không gian CWD trong tháng 3 (a), tháng 4 (b), tháng 5 (c)
 và trong mùa xuân (d) thời kỳ 1981-2021

a) b)

c) d)
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Hình 10. Rx1day trung bình (bên trái) và lớn nhất (bên phải) thời kỳ 1981-2021 trong tháng 3 (a, d),  
tháng 4 (b, e), tháng 5 (c, f)

a) b)

c) d)

e) f)

Về diễn biễn không gian: Trong tháng 3, Rx-
1day trên phân vị 80th (25,2 mm) tập trung chủ 
yếu ở phía Bắc vùng TBB, phía Đông Bắc và Đông 
Nam vùng ĐBB và khu vực Hà Nam, Ninh Bình, 
Hải Phòng của vùng ĐBBB (Hình 10). Phân bố giá 
trị lịch sử Rx1day.max cũng gần tương tự như 
Rx1day, những trị số cao trên phân vị 80th (115 
mm) tập trung ở một số trạm như Phiêng Lanh, 
Pha Đin, Mộc Châu,… trên vùng khí hậu TBB, ở 
phía Đông Bắc và Đông Nam vùng ĐBB, khu vực 
trung tâm vùng ĐBBB (Phủ Lý, Ninh Bình, Hòa 
Bình). Nhìn chung trong tháng 4 và tháng 5 ít có 

sự khác biệt về phân bố không gian giữa Rx1day 
và Rx1day.max. Tương tự như tháng 3, những 
cụm mưa lớn xảy ra ở phía Đông Bắc vùng Tây 
Bắc, xảy ra ở phía Đông Nam của vùng ĐBBB. Tuy 
nhiên có sự khác biệt đáng kể trong vùng ĐBB, 
trong tháng 3 những cụm mưa lớn nằm ở phía 
Đông Bắc và ven biển phía Đông Nam của vùng 
ĐBB, nhưng tháng 4 và tháng 5 những cụm mưa 
lớn tập trung chạy dọc từ phía Bắc (Hoàng Su 
Phì, Hà Giang, Bắc Quang,…) xuống Nam (Hàm 
Yên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Tam Đảo,…) và ven 
biển phía Đông Nam của vùng ĐBB.

Hình 11. Trung bình (a) và lớn nhất (b) thời 1981-2021 của số ngày có lượng mưa trên 50 mm trong mùa xuân

a) b)
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 Nhìn chung phân bố không gian của R50 
(trung bình thời kỳ 1981-2021) và R50.max (lớn 
nhất thời kỳ 1981-2021) khá tương tự như Rx-
1day và Rx1day.max. Cụm số ngày mưa lớn trên 
phân vị 80th chủ yếu xuất hiện phía Bắc của 
vùng TBB, nhưng ĐBB và ĐBB phân bố cục bộ rải 
rác. Xét về tổng thể, số ngày xuất hiện mưa lớn ở 
TBB thấp hơn vùng ĐBB và ĐBBB. R50 phổ biến 
từ 0,8-1,3 ngày ở vùng TBB, khoảng 1-1,5 ngày 
trên vùng ĐBB và TBB (Hình 11).
4. Kết luận

Nghiên cứu này với mục tiêu đánh giá đặc 
điểm của mưa trong thời kỳ mùa xuân ở khu vực 
Bắc Bộ đã thu đươc 1 số kết luận sau:

- Khu vực Bắc Bộ có sự phân hóa khá rõ rệt 
về thời điểm bắt đầu mùa mưa như sau: Đối với 
khu vực TBḄ và phần phía Đông của dãy Hoàng 
Liên Sơn có mùa mưa đến khá sớm từ nửa 
đầu tháng 3; khu vực còn lại của ĐBB và ĐBBB 
có mưa từ nửa sau tháng 4 cho đến nửa đầu  
tháng 5.

- Hiện tượng mưa phùn ít xảy ra ở khu vực 
TBB trong mùa xuân, nhưng phổ biến trên 5 
ngày khu vực ven biển vùng ĐBB và ĐBBB. Các 
nơi khác sâu trong đất liền ở vùng ĐBB và ĐBBB 
có số ngày mưa phùn khoảng 2-3 ngày. Hiện 
tượng mưa phùn xuất hiện cao hơn trong tháng 
3 và giảm dần trong tháng 4 và 5.

- Dựa trên CDD và số ngày không có mưa cho 
thấy nguy cơ hạn hán có khả năng xảy ra với tần 
suất nhiều hơn ở khu vực vùng Tây Bắc, nhất là 
phía Nam của vùng khí hậu Tây Bắc, ở phía Đông 
Nam và phía Bắc của vùng ĐBB và ở khu vực phía 
Bắc (giáp Hòa Bình) và ven biển của vùng ĐBBB.

- Dựa trên CWD, Rx1day và R50 cho thấy 
nguy cơ ngập lụt, xói mòn đất, và các bệnh liên 
quan đến độ ẩm cao có khả năng xảy ra cao hơn 
trong mùa xuân ở các khu vực như ở phía Đông 
Bắc vùng Tây Bắc; ở phía Đông Bắc và ven biển 
phía Đông Nam, khu vực dọc từ Bắc-Nam vùng 
trung du miền núi phía Bắc trên vùng ĐBB; và 
các khu vực Hà Nam, Ninh Bình, Hòa Bình trên 
vùng ĐBBB.

Đóng góp của từng tác giả trong bài báo: Xây dựng ý tưởng nghiên cứu: Lê Văn Phong, Nguyễn Đăng 
Mậu, Nguyễn Bình Phong; Xử lý số liệu: Lê Văn Phong, Nguyễn Đăng Mậu, Nguyễn Bình Phong; Lấy mẫu: 
Lê Văn Phong, Nguyễn Đăng Mậu, Nguyễn Bình Phong; Viết bản thảo bài báo: Lê Văn Phong, Nguyễn Đăng 
Mậu, Nguyễn Bình Phong; sửa bài báo: Lê Văn Phong, Nguyễn Đăng Mậu, Nguyễn Bình Phong.

Lời cảm ơn: Bài báo xin chân thành cảm ơn sự hỗ trợ của đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ “Nghiên 
cứu, ứng dụng hệ thống quan trắc đa thành phần và mô hình số độ phân giải cao nghiên cứu cấu trúc mây 
và dự báo mưa dông phục vụ phòng chống giảm nhẹ thiên tai. Áp dụng thử nghiệm cho khu vực Hà Nội” mã 
số TNMT.2023.06.15 đã hỗ trợ dữ liệu, phương pháp phân tích, đánh giá kết quả trong quá trình thực hiện 
và công bố nghiên cứu này.

Lời cam đoan: Tập thể tác giả cam đoan bài báo này là công trình nghiên cứu của tập thể tác giả, chưa 
được công bố ở đâu, không được sao chép từ những nghiên cứu trước đây; không có sự tranh chấp lợi ích 
trong nhóm tác giả.
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SPATIAL VARIATIONS OF SPRING RAINFALL IN NORTHERN VIETNAM
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Abstract: Based on a series of data monitoring daily rainfall and total monthly rainfall using statistical 
methods, the study has partly evaluated the characteristics of rain during the spring period in the North. The 
results show that the Northern region has a clear differentiation in the start of the rainy season as follows: 
For the Northwest region and the eastern part of the Hoang Lien Son range, the rainy season comes quite 
early from the first half. March; The remaining areas of the Northeast and the Northern Delta have rain 
from the second half of April to the first half of May. In addition, the rainfall pattern and total spring rainfall 
in the Northern region show an increase in rainfall. gradually from March to May and the number of heavy 
rainy days is concentrated mainly in the May period. The characteristics of rain in the spring period partly 
reflect the climatic rules in the Northern region through Evaluation factors such as number of days without 
rain, CDD, CWD, Rx1day R50 and especially during this period in the North, there is also the phenomenon of 
drizzle.

Keywords: Spring rain, Northern Viet Nam.


